
64” UV LED Roll-to-Roll Printer 

The XpertJet 1682UR is a 64” (162 cm) 

high-performance UV LED printer, using MUTOH’s 

environmentally-responsible and safe US61 CMYK, 

White and Varnish inks. It o�ers high productivity (up 

to 27.3 m²/h) with outstanding image quality up to 

1440 x 1440 dpi. 

Unleash your creativity with unique 5-layer printing for 

graphics that change front-to-back. Or 4 layer 

graphics for frontlit/backlit combi prints. Print on 

transparent and non-white materials, and add spot 

varnish for magical, eye-catching e�ects.

Enjoy the power of MUTOH’s genuine VerteLith RIP as 

well as a range of automated calibrations and comfort 

features for flawless production and optimal use.

Product Highlights

C, M, Y, K, Wh, Va UV LED printer

Two 1440 nozzle heads and two 4” UV LED lamps

Speeds up to 27.3 m²/h

Single pass 5 layer printing without media pull back 

Frontlit/backlit combi & gloss embellishment graphics 

High level of user comfort – multiple automated 

calibrations

Environmentally responsible and safe GREENGUARD 

Gold certified inks

Application Possibilities

The XPJ-1682UR is ideally suited for the production of 

a wide array of high quality graphics : in-store 

promotional prints, customized wall décor prints, 

exhibition graphics, POP & retail graphics, floor & 

window prints, fine art prints and more. 

In store advertising Frontlit/backlit graphics Backlit signage
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UV & Multipurpose

w w w . a n h v a n g . c o m

Máy in UV LED cuộn 64 inch Điểm nổi bật của sản phẩm
Máy in XpertJet 1682UR là máy in UV 
LED hiệu suất cao 64 inch (162 cm), sử 
dụng mực US61 CMYK, trắng và vecni an 
toàn, thân thiện với môi trường của 
MUTOH. Máy mang lại năng suất cao 
(lên đến 27,3 m²/giờ) với chất lượng hình 
ảnh vượt trội lên đến 1440 x 1440 dpi.

Giải phóng sức sáng tạo của bạn với khả 
năng in 5 lớp độc đáo cho đồ họa thay 
đổi từ trước ra sau. Hoặc đồ họa 4 lớp 
cho bản in kết hợp chiếu sáng trước/sau. 
In trên vật liệu trong suốt và không phải 
màu trắng, và thêm varnish tại chỗ để 
tạo hiệu ứng bắt mắt, kỳ diệu.

Tận hưởng sức mạnh của VerteLith RIP 
chính hãng của MUTOH cũng như một 
loạt các hiệu chuẩn tự động và tính 
năng tiện lợi để sản xuất hoàn hảo và sử 
dụng tối ưu.

• Máy in UV LED C, M, Y, K, Trắng, Vecni
• Hai đầu phun 1440 vòi phun và hai đèn 

UV LED 4 inch
• Tốc độ lên đến 27,3 m²/giờ
• In 5 lớp một lần mà không cần kéo vật 

liệu trở lại
• Đồ họa kết hợp chiếu sáng trước/sau & tô 

điểm bóng
• Mức độ tiện lợi cao cho người dùng - 

nhiều hiệu chuẩn tự động
• Mực được chứng nhận GREENGUARD 

Gold an toàn, thân thiện với môi trường

Khả năng ứng dụng
XPJ-1682UR lý tưởng để sản xuất nhiều loại 
đồ họa chất lượng cao: bản in quảng cáo 
trong cửa hàng, bản in trang trí tường tùy 
chỉnh, đồ họa triển lãm, đồ họa POP & bán 
lẻ, bản in sàn & cửa sổ, bản in mỹ thuật và 
hơn thế nữa.

Quảng cáo trong cửa hàng Đồ họa chiếu sáng trước/sau Biển hiệu backlit



Two AccuFine Ultra Wide Piezo Print Heads
Two new ultra wide micro piezo variable drop print 

heads ensure extremely precise ink drop placement 

to provide a high print quality at all production 

speeds. The new AccuFine print heads produce ink 

droplets from 3.8 to 24 pl.

VerteLith RIP included
MUTOH's VerteLith RIP o�ers 

advanced 6-colour printing, 

perfect for multi-layer jobs. 

With our exclusive Clear Tone 

screening, you’ll achieve 

smooth gradients and 

outstanding skin tones.

Motorised Take-up Systems
You can setup the 1682UR with a 30 kg torque controlled take-up system 

suited for roll up of Ø 150 mm with start/stop linked to the printing. Or a 40 

kg torque take-up suited for media rolls up to Ø 250 mm.

DropMaster2
Ensures automated bi-directional 

alignment across varying media 

thicknesses, delivering precise 

prints without manual adjustments.

Multi level pinch rollers
The 1682UR features newly designed pinch 

rollers for smooth feeding and transport of 

various media, including thin or slippery 

substrates. Each roller's pressure is adjustable 

for optimal performance.

FeedMaster
Provides automated media feed 

adjustments, ensuring smooth, consistent 

media feeding for optimal print accuracy 

and reducing the need for manual 

corrections.

Media Tracker
Prints a barcode on each roll before it is 

removed. Upon reloading, a laser scans the 

barcode to accurately measure the remaining 

media, eliminating guesswork and preventing 

disruptions during printing.

3 Head Heights
Three head heights are available: 1.5 mm, 2.0 

mm, and 2.5 mm, with easy one-touch 

adjustment. The 2.0 mm option is key to 

preventing media crashes and reducing print 

graininess.

Up to 5 layers printing without pullback!
The XpertJet 1682UR supports up to 5-layer printing, allowing you to create graphics that di�er 

on the front and back. It also o�ers 4-layer printing, ideal for frontlit/backlit combi prints. 3-layer 

printing combines CMYK, White & Varnish for striking results. With 2-layer printing, you can 

achieve graphics with either a glossy or matte finish.

5 layer printing Frontlit / backlit combi prints

Nozzle Area Select
Eliminates downtime by automatically 

selecting only active nozzle blocks in 

the event missing nozzles cannot be 

recovered. 

CMYK, Clear & White

DropMaster 2

64” / 162 cm wide

Dual Head

Certified inks

Environmentally responsible

UX Ranking

FeedMaster

Media Tracker

Nozzle Area Select

Environmentally responsible & safe inks
MUTOH US61 CMYK White & Varnish inks are SVHC 

and CMR free and GREENGUARD GOLD certified, 

ensuring safety for operators and print buyers.

Two UV LED Lamps
Dual 4" UV LED lamps ensure fast 

curing for instant and ready-to-use 

output.

30 kg

Dual Print Heads
Two staggered 1440-nozzle piezo print 

heads deliver exceptional image 

quality up to 1440 x 1440 dpi.

64” 

COMFORT

40 kg

Mực an toàn & thân thiện với môi trường
Mực MUTOH US61 CMYK trắng & varnish không chứa SVHC 
và CMR và được chứng nhận GREENGUARD GOLD, đảm 
bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng.

VerteLith RIP đi kèm
VerteLith RIP của MUTOH cung 
cấp khả năng in 6 màu tiên tiến, 
hoàn hảo cho các công việc nhiều 
lớp. Với sàng lọc Clear Tone độc 
quyền của chúng tôi, bạn sẽ đạt 
được độ dốc mượt mà và tông 
màu da vượt trội.

Đầu in kép
Hai đầu in piezo 1440 vòi phun so le mang lại 
chất lượng hình ảnh đặc biệt lên đến 
1440x1440dpi

3 Chiều cao đầu in
Ba chiều cao đầu in có sẵn: 1,5 mm, 2,0 mm và 
2,5 mm, với điều chỉnh một chạm dễ dàng. Tùy 
chọn 2,0 mm là chìa khóa để ngăn chặn sự cố 
vật liệu và giảm độ hạt của bản in.

DropMaster2
Đảm bảo căn chỉnh hai chiều tự động 
trên các độ dày vật liệu khác nhau, 
mang lại bản in chính xác mà không 
cần điều chỉnh thủ công.

FeedMaster
Hệ thống này tự động điều chỉnh việc nạp 
giấy, đảm bảo giấy được đưa vào máy in một 
cách trơn tru, ổn định, cho bản in chính xác 
nhất và giảm thiểu việc phải chỉnh tay.

Hệ thống cuốn vật liệu
Bạn có thể thiết lập 1682UR với hệ thống thu cuộn điều khiển 
mô-men xoắn 30 kg phù hợp để cuộn lên Ø 150 mm với chức 
năng khởi động/dừng được liên kết với việc in. Hoặc bộ thu cuộn 
mô-men xoắn 40 kg phù hợp cho cuộn vật liệu lên đến Ø 250 
mm.

Hai đèn UV LED
Hai đèn UV LED 4" đảm bảo sấy nhanh cho đầu 

ra tức thì và sẵn sàng sử dụng.

Con lăn kẹp nhiều mức
1682UR có con lăn kẹp được thiết kế mới để cấp 
liệu và vận chuyển trơn tru các loại vật liệu khác 
nhau, bao gồm cả vật liệu nền mỏng hoặc trơn. 
Áp suất của mỗi con lăn có thể điều chỉnh để có 
hiệu suất tối ưu.

Media Tracker
Trước khi tháo cuộn vật liệu ra khỏi máy in, hệ thống sẽ in một 
mã vạch lên đó. Khi lắp lại cuộn vật liệu, máy sẽ quét mã vạch 
này để đo chính xác lượng vật liệu còn lại, giúp bạn chủ động 
hơn và tránh gián đoạn công việc in ấn.

Nozzle Area Select
Loại bỏ thời gian chết bằng cách tự động chỉ chọn các khối vòi 
phun đang hoạt động trong trường hợp không thể khôi phục 
các vòi phun bị thiếu.

In lên đến 5 lớp mà không cần kéo trở lại!

In 5 lớp Bản in kết hợp chiếu trước/chiếu sau

XpertJet 1682UR hỗ trợ in lên đến 5 lớp, cho phép bạn tạo đồ họa khác nhau ở mặt trước và mặt sau. 
Máy cũng cung cấp khả năng in 4 lớp, lý tưởng cho bản in kết hợp chiếu sáng trước/sau. In 3 lớp kết 
hợp CMYK, trắng & vecni cho kết quả nổi bật. Với in 2 lớp, bạn có thể đạt được đồ họa với lớp hoàn 
thiện bóng hoặc mờ.
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Key Specifications 

Print Technology

Print Head

Head Heights

Nozzle Configuration

Ink Setup Possibilities

Resolutions

Drop Mass Range (pl)

RIP 

Media Specifications 

Maximum Media Width 

Maximum Print Width

Maximum Media Thickness 

Media measurements

Motorized Take Up Systems

Drop-on-demand micro piezo inkjet 

2 - staggered setup

Low: 1.5 mm / Middle: 2.0 mm / High: 2.5 mm

180 nozzles x 8 lines (each head)

2x4 CMYK or CMYK, Wh & Va

Up to 1440 x 1440 dpi

3.8 to 28 pl

MUTOH genuine VerteLith RIP included - 

advanced 6 colour support

1625 mm – 64”

1615 mm – 63.58”

0.3 mm / 0.8 mm / 1.3 mm

Standard non motorized roll o� system :

Φ 200 mm / 2” and 3” / 30 kg

30 kg – start/stop linked to printing –

roll up Φ 150 mm 

40 kg – stepless speed adjust – 

roll up Φ 250 mm

Ink Specifications 

Ink Type

Ink Colours/Volume

Key Characteristics 

Certification 

US61 series flexible UV LED inks 

C, M, Y, K, White, Varnish : Pack - 800 ml

• Excellent abrasion and scratch resistance

• Flexible – up to 200 % elongation

• Highly opaque white ink

• Wide media compatibility

• SVHC free – Substances of Very High Concern

• CMR free – Category 1 – no carcinogenic, mutagenic nor reproduction toxic substances

GREENGUARD Gold certified – category Wallpaper

Power Consumption / Environmental Conditions / Dimensions

During Printing 

Sleep Mode

Power Supply

Environmental condition – printer operation

Environmental condition – accuracy guaranteed

External Dimensions

Weight 

950 W or less

21 W or less

Voltage: AC 100V～120V ± 10 %/ AC 200V～240V ± 10 % Frequency: 50/60Hz ± 1Hz

Temperature: 20°C～32°C  Humidity: 40%～60% RH – no condensing

Temperature: 22°C～30°C Humidity: 40%～60% RH – no condensing

(W) 2770 x (D) 895 × (H) 1504 mm (with ink pack adapters mounted)

181 kg (Printer body: 149 kg, stand: 32 kg)

Distributed by
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UV & Multipurpose

Performance (m²/h)

Print Mode

Draft

High Speed

Production

Quality

High Quality

Single layer
27,3

15,8

13,0

8,9

6,6

Single layer
13,2

8,8

6,8

4,4

3,4

2 layers
7,1

4,7

3,4

2,0

1,7

4 colours CMYK 6 colours CMYK, Wh, Va
Chế Độ In

Draft

High Speed

Production

Quality

High Quality

4 màu
(CMYK)

1 lớp

27,3

15,8

13,0

8,9

6,6

6 màu
(CMYK, Wh, Va)
1 lớp

13,2

8,8

6,8

4,4

2 lớp

7,1

4,7

3,4

2,0

3,4 1,7

Hiệu suất (m2/h

Công nghệ in

Loại đầu in

Độ cao đầu in

Tia mực

Thiết lập mực

Độ phân giải

Khối lượng hạt mực

RIP

Drop-on-demand micro piezo inkjet

2 đầu in, xếp so le

Thấp: 1.5mm | Vừa: 2.0mm | Cao: 2.5mm

180 vòi x 8 rãnh (cho mỗi đầu in)

2x4 CMYK hoặc CMYK, Wh & Varnish

Lên đến 1440 x 1440 dpi

3.8 đến 28 pl

Phần mềm chính hãng VerteLith

đến từ MUTOH

Thông số kỹ thuật

Khổ vật liệu tối đa

Khổ in tối đa

Độ dày vật liệu tối đa

Đo vật liệu

Hệ thống Cuộn

1625mm - 64”

1615mm - 63.58”

0.3mm | 0.8mm | 1.3mm

Hệ thống cuộn không có động cơ

Φ 200 mm / 2” và 3” / 30 kg

30kg - bắt đầu/dừng dựa vào máy in  

Φ 150 mm  

40kg - điều chỉnh tốc độ vô cấp 

Φ 250 mm  

Vật liệu

Loại mực

Kênh mực - Thể tích

Đặc điểm

Chức nhận

US61 flexible UV LED

C, M, Y, K , White, Varish - Túi: 800ml

Khả năng chống mài mòn và trầy xước tuyệt vời

• Linh hoạt – kéo dài tới 200%

• Mật độ Mực trắng cao

• Tương thích với nhiều loại phương tiện

• Không chứa SVHC – Các chất gây lo ngại rất cao

• Không chứa CMR  – không có chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại đối với sinh sản

GREENGUARD Gold

Mực in

Khi in

Chế độ nghỉ

Nguồn điện cung cấp

Môi trường hôạt động

Kích thước

Cân nặng

950W hoặc ít hơn

21W hoặc ít hơn

AC 100V～120V ± 10 %/ AC 200V～240V ± 10 % | Tần số: 50/60Hz ± 1Hz 

Nhiệt độ: 22°C～30°C | Độ ẩm: 40%～60% RH – không ngưng tụ

(W) 2770 x (D) 895 × (H) 1504 mm

181 kg (Thiết bị: 149 kg, Chân máy: 32 kg)

Nguồn điện / Điều kiện hoạt động / Kích thước


